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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 
1. Transportation modes are an essential component of transport systems. 
2. Most of us want our trips to be fast, comfortable, convenient, cheap, and in harmony with the 

environment. 
3. Mục tiêu cơ bản của một kỹ sư giao thông là duy trì việc cung cấp một hệ thống giao thông an 

toàn trên đường cao tốc. 
4. Ngành Kỹ thuật giao thông áp dụng các nguyên lý khoa học và công nghệ cho mọi hình thức giao 

thông vận tải. 
5. Mỗi loại hình giao thông đều có những yêu cầu và tính năng riêng của nó, và được điều chỉnh để 

đáp ứng những nhu cầu cụ thể của việc chuyên chở hành khách và hàng hóa. 
 

1 2 3 4 5                                                                                                                               
       
       
       
       

A 
  C 
D  

A 
  C 
D  

  B  C 
D  

A 
B    D  

A 
B  C 
  

A 
  C 
D  

A 
  C 
D  

A 
B  C 
  

A 
  C 
D  

A 
B    D  

A 
  C 
D  

  B  C 
D  

  B  C 
D  

A 
  C 
D  

A 
B  C 
  

A 
  C 
D  

  B  C 
D  

A 
B  C 
  

A 
B  C 
  

  B  C 
D  

A 
B  C 
  

  B  C 
D  

A 
B    D  

A 
B    D  

  B  C 
D  

 

    A  A  A  

D D D   D 
C  C   C C 
B  B  B  B  

  
A  A  

  A  A  A  A  A  A  A  B  B  B  B  B  B  
  B  B  B  C  

  C  
  C  

  C  
    C    D  D  D  

  D  D  D  D  
  

Số báo danh 
 

…………………….......  


